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A. THONG TIN CA NHAN
1. Hg va ten nguai dang ky: VO MINH TUAn
2. Ngay thang nani sinh: 16/07/1967; Nam 0; Nu □; Quoc tjch. Viet 1"^
Dan tgc: KINH; Ton giao: Khong
3. Dang vien Dang CSVN: 0 I' J A \
4. Que quan: xa/phuong, huyen/quan, tinh/thanh ph6; Hai Lang, Haife^
5. Noi dang ki hg khdu thucmg tni: 766/88 Lac Long Quan F9 QTan^iAhM^C^iW If
6. Dia chi lien he (ghi ro, dky du dk lien he dugc qua Bim dien): # chS^ho
Dienthoai nha rieng: 848 38651565; Dien thoai di dgng: 0909727199;
Dia chi E-mail: vominhtuan@ump.edu.vn
7. Qua trinh cong tac (cong viec, chiic vu, co quan):
- Tu 1995 din NAY: Giang vien cao dp BM San Khoa Y- DHYD TPHCM
- Tu 2011 den NAY: Pho Truong Phong NCKH DHYD TPHCM
- Tir 2015 din NAY: Pho chu nhiem BM San khoa Y DHYD TPHCM
- Chuc vu Hien nay: Pho phong NCKH/Pho CN BM SAN/Chi Uy Vien Chi Bg^
Co quan cong tac hien nay (khoa, phong, ban; truang, vien; thugc Bg): PHO PHONG NCKH/PHO

CNBM SAN DHYD TPHCM, BO Y TE.
Dia chi co quan: 217 Hong Bang, Q5 TPHCM Viet Nam
Dien thoai ca quan 848-38558411; Email: daihocyduoc@ump.edu.vn; Fax: (+84-8) 3855 2304
Thinh gi^g tai ca sa giao due dai hgc (nlu co):
8. Da nghi huu tu thang nam
Noi lam viec sau khi nghi huu (neu c6):
Ten ca sd giao due dai hgc nai co hop ding thinh gi^g 3 nam cuoi:
9. Hgc vi:

+ Dugc dp bang DH ngay 15 thang 09 nam 1991, nganh: Y Khoa, chuyen nganh: Da Khoa
Nai dp bang DH (trudng, nuac): Dai Hgc Y Dugc TP HCM VIETNAM.

+ Dugc dp bang Bs Ngi Tru-CKI (8 / 09 1995), nganh: Y Hgc, chuyen nganh: Phu San
Nai dp bang Bs Ngi Tni - CKI (trudng, nude): Dai Hgc Y Dugc TP HCM Viet Nam

+ Dugc dp bang ThS ngay 11 thang 05 nam 1998, nganh: Y Hgc, chuyen nganh: Phu San
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 Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại Học Y Dược TP HCM Việt Nam 
+ Được cấp bằng TS ngày 15 tháng 12 năm 2006, ngành: Y HỌC, chuyên ngành: DỊCH TỂ HỌC 
 Nơi cấp bằng TS (trường, nước): UNIVERSITY OF TEXAS, USA. 
+ Được cấp bằng Hậu TS ngày 13 tháng 9 năm 2000, ngành: Y HỌC, chuyên ngành: Sản Phụ Khoa Nơi 
cấp bằng Postdoc (trường, nước): University of Michigan, USA. 

10. Đã được công nhận chức danh PGS ngày 9 tháng 11 năm 2010, ngành: Y HỌC 
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐCDGS cơ sở: Đại Học Y Dược TPHCM 
12. Đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐCDGS ngành Y HỌC, liên ngành: Phụ Sản 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

+ Nâng cao sức khỏe sinh sản cho phụ nữ: (1) Làm mẹ an toàn (2) Phòng chống ung thư phụ khoa.  
+ Giáo Dục Y Khoa:  Thay đổi phương pháp giáo dục tích cực trong y khoa. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  
+ Đã hướng dẩn 3 NCS bảo vệ thành công luận án TS. 
+ Đã hướng dẫn 37 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS. 
+ Đã hướng dẫn 19 HVCKII bảo vệ thành công luận án CKII. 
+ Đã hoàn thành 3 đề tài NCKH cấp bộ và 48 đề tài NCKH cấp cơ sở 
+ Đã công bố 117 bài báo KH, trong đó 25 bài báo KH quốc tế. 
+ Đã được cấp 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích. 
+ Số lượng sách xuất bản 8 cuốn, trong đó 8 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín. 
+ Cùng học viên có 4 giải thưởng khoa học trẻ quốc gia. 1 giải nhất và 2 giải nhì Hội nghị khoa học công 
nghệ tuổi trẻ các Trường Y Dược Việt Nam (XIV, XVII và XIX); 1 Giải Nhì Hội nghị Khoa học sáng 
tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần I (2012). 
+ Liệt kê 5 công trình KH tiêu biểu tập trung trong lĩnh vực Bảo vệ sức khỏe Phụ nữ:  
(1) Ảnh hưởng môi trường đến sinh con bị di tật bẩm sinh. 
(2) Xây dựng biểu đồ phát triển riêng thai nhi trong tử cung qua các số đo siêu âm. 
(3) Có nên điều trị hóa dự phòng cho bệnh nhân sau hút nạo thai trứng nguy cơ cao không? 
(4) Nghiên cứu về thực trạng rối loạn tình dục và giải pháp cho nữ giới tại TP HCM. 
(5) Nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp đổi mới trong giảng dạy Y khoa tích cực PBL/EBM 

 
 15. Khen thưởng: 12 năm liền chiến sĩ thi đua cơ sở (2006-2018) và: 

Năm Hình thức khen thưởng Số, năm của quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định 

2017 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (1484/QĐ-BYT– 18/04/2017) do Bộ trưởng 
Nguyễn Kim Tiến kí 

2016 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế (6194/QĐ BYT 17/10/2016)  Bộ trưởng Bộ Y 
tế Nguyễn Thị Kim Tiến  kí. 

2016 Kỷ niệm chương “VÌ THẾ HỆ TRẺ” (274/QĐ-TWĐTN11/5/3016):Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

2014 Thầy thuốc ưu tú (463/QĐ-CTN – 21/02/2014) do Chủ tịch 
Trương Tấn Sang kí 

2014 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2955/QĐ-BYT– 08/08/2014) do Bộ trưởng 
Nguyễn Kim Tiến kí 

2013 Bằng khen Thủ Tướng chính phủ (2123/QĐ – TTg 10/11/2013) do Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng kí. 
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Năm Hình thức khen thưởng Số, năm của quyết định khen thưởng; cơ 
quan ban hành quyết định 

2011 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế (4755/QĐ BYT 19/12/2011) Thứ trưởng Bộ Y 
tế Nguyễn Viết Tiến kí. 

2012 Huy hiệu Thành Phố Hồ Chí Minh ( 598/QĐ-UBND 8/2/2012) do Phó Chủ tịch 
Hứa Ngọc Thuận ký. 

2011 Kỉ niệm chương vì sức khỏe nhân dân. ( 354/QĐ-BYT 29/01/2011) . Bộ trưởng bộ Y 
tế Nguyễn Quốc Triệu kí 

 
 16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, thời hạn hiệu lực) CHƯA  
 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ 
1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá): 

 Tư cách tốt, luôn hoàn thành đúng và vượt giờ giảng. 
 2. Thâm niên đào tạo: Tổng số 1995-2019: 24 NĂM thâm niên đào tạo. 
Khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, trong đó có 3 thâm niên cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

TT  Niên học 
Hướng dẫn 

NCS 
HD 
luận 

văn ThS 

HD đồ án 
TN ĐH 

Giảng dạy Tổng số giờ (*) 
giảng/giờ qui đổi 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2012-2013 2      1 2CH 1 308  497 634 

2 2013-2014 2      1  2CH  0 256 885 755 

3 2014-2015 2      1 2CH 0 274 868 919 

3 thâm niên cuối  

4 2015-2016 2      1 2CH 0 296 1035 1074 
5 2016-2017 2      1 2CH 0 254 1201 1184 
6 2017-2018 2 1 2CH 0 367 677 826 

(*) # (ĐH/1.4 +SĐH/1.2) 
 

 3. Ngoại ngữ: 
 3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: ANH VĂN  

a) Được đào tạo ở nước ngoài     : 
 – Học ĐH  �; Tại nước:..................................................... 
 – Bảo vệ luận án ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH   ; Tại nước: MỸ (2006) 
 b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước � : 
 – Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ....số bằng:   năm cấp:......... 
 c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  : 
 – Giảng dạy bằng ngoại ngữ: ANH VĂN 
 – Nơi giảng dạy (cơ sơ đào tạo, nước): LÀM TA (TEACHING ASSISTANT) KHI LÀM PHD 
TẠI UNIVERSITY OF TEXAS, MỸ (3 COURSES) 
 d) Đối tượng khác � ; Diễn giải: .......................................................................................... 
 3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ):  TOEFL 570 (1997) 
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 4. Hướng dẫn NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS:  
 

TT Họ tên NCS hoặc 
HVCH 

Đối tượng Trách 
nhiệm Thời gian 

hướng dẫn 
từ .......đến...... 

Cơ sở 
đào tạo 

Năm 
được 
cấp 
bằng NCS CH Chính Phụ 

 Tiến sĩ        

1 Vương Thị Ngoc Lan X  X  9/2012 - 2/2016 ĐHYD 
TPHCM 2016 

2 Ngô Thị Yên X  X  9/2011 - 6/2016 ĐHYD 
TPHCM 2016 

3 Nguyễn Hữu Trung X   X 9/2010 - 4/2017 ĐHYD 
TPHCM 2017 

4 Trần Thị Nhật Vy X  X  8/2013 – 7/2019 ĐHYD 
TPHCM 2019 

5 Lê Thị Minh Châu X   X 9/2015 - NAY ĐHYD 
TPHCM CHƯA 

6 Huỳnh V.P. Uyên X  X  8/2017 - NAY ĐHYD 
TPHCM CHƯA 

7 Trần Kim Tuyến X   X 8/2017 - NAY ĐHYD 
TPHCM CHƯA 

 
Ghi chú: Ứng viên GS chỉ ghi số lượng NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học: 
(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi 
bảo vệ học vị TS; Đối với ứng viên GS: trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được 
công nhận chức danh PGS). 

TT Tên sách 
( Sau PGS) 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 

TL,HD) 

Nhà xuất bản  
và năm xuất 

bản 

Số tác 
giả 

Viết MM 
hoặc CB, 
phần biên 

soạn 

Xác nhận 
của 

CSGDĐH 
(Số văn bản 
xác nhận sử 

dung) 

1 
Những rối loạn liên quan 
cùng bệnh lý sản phụ 
khoa 

Chuyên 
khảo 

Nhà XB Y 
học 2018 1 Chủ biên 

06/GCN-
ĐHYD 
(2/7/2019) 

2 Rối loạn tình dục nữ: 
Thách thức và giải pháp. 

Chuyên 
khảo 

Nhà XB Y 
học 2017 2 Chủ biên 

05/GCN-
ĐHYD 
(2/7/2019) 

3 
Xây dựng biểu đồ phát 
triển của thai nhi Việt 
Nam 

Tham 
khảo 

Nhà XB Y 
học 2017 1 Chủ biên 

40/GCN-
ĐHYD 
(2/7/2019) 

4 
Nhiễm khuẩn thai kỳ: 
Viêm gan siêu vi B & 
Rubbela 

Tham 
khảo 

Nhà XB Y 
học 2017 1 Chủ biên 

41-
GCN/ĐHYD 
(2/7/2019) 
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TT Tên sách 
( Sau PGS) 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 

TL,HD) 

Nhà xuất bản  
và năm xuất 

bản 

Số tác 
giả 

Viết MM 
hoặc CB, 
phần biên 

soạn 

Xác nhận 
của 

CSGDĐH 
(Số văn bản 
xác nhận sử 

dung) 

5 Phương pháp NCKH cơ 
bản trong Sản phụ khoa 

Tham 
khảo 

Nhà XB Y 
học 2017 

 
1 
 

Chủ biên  
38/GCN-
ĐHYD 
(2/7/2019) 

6 Bài giảng Phụ khoa Giáo 
trình  

Nhà XB Y 
học 2017 15 

Tham gia biên 
soạn 
 (tr178-197) 

24/GCN-
ĐHYD 
(2/7/2019) 

7 Thực hành Sản Phụ khoa Giáo 
trình  

Nhà XB Y 
học 2011 30 

Tham gia biên 
soạn 
 (tr214-321) 

1199/GCN-
ĐHYD 
(20/10/2017) 

8 Hướng dẫn ngừa thai 
2016 

Hướng 
dẫn  

Nhà XB 
Phương 
Đông 2016  

15 Tham gia biên 
soạn 

1225/GCN-
ĐHYD 
(20/10/2017) 

 
6. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu: 

T
T 

Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT) 

CN/
PCN
/TK 

Mã số & cấp quản lý Thời gian  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm 
thu 

 Cấp Bộ     

1 

Khảo sát giá trị của xét nghiêm 
PAP và VIA trong tầm soát 
nhiễm HPV và tổn thương tiền 
ung thư cổ tử cung 

TK TPHCM # Bộ   
/2008/HĐSKHCN 2008-2010 15/2/2010 

2 
Tỉ lệ và các yếu tố liên quan 
của rối loạn tình dục ở phụ nữ 
tuổi sinh đẻ tại TP HCM 

CN TPHCM # Bộ 
113/2013/HĐSKHCN 2013-2015 15/7/2015 

3 

So sánh sự phát triển tâm thần 
vận động và thể chất của trẻ 
sinh ra từ chương trình thụ tinh 
trong ống nghiệm với trẻ sinh 
ra do mang thai tự nhiên tại BV 
Từ Dũ 

CN TPHCM # Bộ 
130/2017/HĐSKHCN 2017-2019 4/7/2019 

… Cấp cơ sở     

1 
Mối liên quan giữa công việc 
và điều kiện làm việc của phụ 
nữ mang thai với sanh non. 

CN 2007 31 93 YD/NCKH 
Cấp cơ sở - ĐHYD 2007-2008 27/1/2008 

2 
Tuổi dậy thì và các yếu tố liên 
quan ở học sinh nữ 8-11 tuổi tại 
nội thành TP.HCM. 

CN 2008 3 1 123 YD/NCKH 
Cấp cơ sở 2008 -2009 18/6/2009 

3 
Sử dụng phương trình hồi qui 
để xây dựng công thức và biểu 
đồ ước lượng trọng lượng thai. 

CN 2008 3 1 124 YD/NCKH 
Cấp cơ sở 2009-2010 03/2/2010 
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T
T 

Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT) 

CN/
PCN
/TK 

Mã số & cấp quản lý Thời gian  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm 
thu 

4 

Mối liên quan giữa kháng thể 
kháng Phospholipid với sẩy 
thai liên tiếp từ hai lần trở lên 
tại BV Từ Dũ. 

CN 2008 3 1 125 YD/NCKH 
Cấp cơ sở 2009-2010 3/2/2010 

5 
Tuổi có kinh lần đầu và các yếu 
tố liên quan ở học sinh nữ phổ 
thông cơ sở tỉnh Bình Phước. 

CN 2009 3 1 269 YD/NCKH 
Cấp cơ sở 2009-2010 3/2/2010 

6 

Tỷ lệ nhiễm rubella ở thai phụ 
trong ba tháng đầu thai kỳvà 
các yếu tố liên quan tại bệnh 
viện Từ Dũ. 

CN 2009 3 1 272 YD/NCKH 
Cấp cơ sở 2009-2010 3/2/2010 

7 

Đánh giá hiệu quả của chương 
trình giảng dạy theo y học 
chứng cứ (Evidence-Based 
Medicine) cho sinh viên y khoa 
năm thứ tư tại bộ môn phụ sản. 

CN 2008 3 1 118 YD/NCKH 
Cấp cơ sở 2009-2010 3/2/2010 

8 

So sánh hiệu quả của 
Misoprostol ngậm dưới lưỡi và 
đặt âm đạo trong thai kỳ ngưng 
tiến triển nhỏ hơn 12 tuần tuổi 
thai. 

CN 2010 3 1 147/GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 2010-2011 28/4/2011 

9 

Xác định mối liên hệ giữa bạo 
hành về thể chất, tinh thần và 
tình dục với mang thai ngoài ý 
muốn và phá thai ở phụ nữ 
dưới 25 tuổi. 

CN 
2010 3 1 148/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2010-2011 28/4/2011 

10 
Xây dựng biểu đồ phát triển 
thai nhi trong tử cung qua các 
số đo siêu âm  

CN 
25010 3 1 149/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2010-2011 21/1/2011 

11 
Tỷ lệ có kinh muộn và các yếu 
tố liên quan ở học sinh nữ tại 
tỉnh Tiền Giang. 

CN 2010 3 1 150/GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 2010-2011 28/4/2011 

12 
Hiệu quả của Misoprostol trong 
chấm dứt thai kỳ dị tật bẩm 
sinh tại bệnh viện Từ Dũ . 

CN 
2011 3 1 232/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2011-2012 3/4/2012 

13 

Hiệu quả của Mifepristone  và 
Misoprostol trong chấm dứt  
thai kỳ ≤ 49  ngày vô kinh tại 
Bệnh viên đa khoa Trà Vinh. 

CN 
2011 3 1 233/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2011-2012 3/4/2012 

14 

Tỷ lệ và các yếu tố liên quan 
của rối loạn trầm cảm ở phụ nữ 
đến phá thai to tại Bệnh viện 
Hùng Vương. 

CN 
2011 3 1 234/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2011-2012 3/4/2012 

15 Kiến thức và thái độ về các 
biện pháp tránh thai thông dụng CN 2011 3 1 235/ GCN-

NCKH 2011-2012 3/4/2012 
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T
T 

Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT) 

CN/
PCN
/TK 

Mã số & cấp quản lý Thời gian  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm 
thu 

ở sinh viên nam tại các trường 
Cao đẳng thành phố Rạch Giá – 
Kiên Giang. 

Cấp cơ sở 

16 

Khảo sát tỉ lệ bạo hành gia đình 
và sự hiệu biết về luật phòng 
chống bạo lực gia đình ở phụ 
nữ đến phá thai tại quận 4 
TPHCM. 

CN 
2012 3 9 228/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2011-2012 9/4/2013 

17 
So sánh kết cục sinh ngã âm 
đạo giữa có và không giảm đau 
bằng gây tê ngoài màng cứng. 

CN 
2012 3 1 229/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2012-2013 9/4/2013 

18 

Khảo sát các đặc tính có liên 
quan đến tuổi dậy thì ở nữ sinh 
trung học cơ sở tỉnh Vĩnh 
Long. 

CN 
2012 3 1 230/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2012-2013 9/4/2013 

19 

Tỉ lệ và yếu tố liên quan của rối 
loại trầm cảm ở thai phụ nhiễm 
HIV khám thai tại bệnh viện 
Hùng Vương. 

CN 
2012 3 1 231/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2012-2013 20/3/2013 

20 

Hiệu quả của mifepristone và 
misoprostol trong chấm dứt 
thai kì từ 50-56 ngày vô kinh 
tại Bệnh viện Đa khoa Trà 
Vinh 

CN 
2012 3 1 232/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2013-2014 9/4/2013 

21 
Kết quả của hóa dự phòng ở 
bệnh nhân thai trứng nguy cơ 
cao tại BV Từ Dũ. 

CN 
2013 3 1 243/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2013-2014 27/3/2014 

22 Ảnh hưởng của thiểu ối lên kết 
cục sinh ở thai đủ tưởng thành. CN 

2013 3 1 244/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2013-2014 27/3/2014 

23 
Khảo sát đặc điểm tử cung ở 
những trường hợp chuyển phôi 
- thụ tinh trong ống nghiệm 

CN 
2013 3 1 245/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2013-2014 27/3/2014 

24 

Tỉ lệ suy tĩnh mạch chi dưới và 
các yếu tố liên quan ở phụ nữ 
khám thai tại BV Đại học Y 
Dược-TP.HCM. 

CN 
2013 3 1 246/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2013-2014 27/3/2014 

25 
Hiệu quả của tư vấn và đi bộ 
trên phụ nữ có  rối loạn quanh 
mãn kinh tại BV Từ Dũ. 

CN 
2013 3 1 247/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2013-2014 27/3/2014 

26 

Mối liên quan giữa tăng nồng 
độ progesterone đầu chu kỳ 
kích thích buồng trứng với tỉ lệ 
thai lâm sàng trên bệnh nhân 
thụ tinh ống nghiệm bằng phác 

CN 
2014 3 1 380/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2013-2014 27/3/2014 
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T
T 

Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT) 

CN/
PCN
/TK 

Mã số & cấp quản lý Thời gian  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm 
thu 

đồ GNRH đối vận tại BV Từ 
Dũ 

27 
Tỷ lệ rối loạn trầm cảm và các 
yếu tố liên quan trên bệnh nhân 
nữ hiếm muộn tại BV Từ Dũ. 

CN 
2014 3 1 381/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2014-2015 9/4/2015 

28 

Tỷ lệ sinh ngả âm đạo trên sản 
phụ có vết mổ cũ mổ lấy thai 
được nhập phòng sinh bệnh 
viện Từ Dũ 

CN 
2014 3 1 382/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2014-2015 9/4/2015 

29 

Tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm gan B 
ở thai phụ và các yếu tố liên 
quan tại tỉnh Bình Dương năm 
2014 

CN 
2014 3 1 383/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2014-2015 9/4/2015 

30 

Đánh giá hiệu quả giảm kích 
thước u xơ cơ tử cung của 
phương pháp tắc động mạch tử 
cung chọn lọc tại BV Từ Dũ 

CN 
2014 3 1 384/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2014-2015 9/4/2015 

31 

Hiệu quả của phác đồ 
methotrexate/folinic acid trong 
điều trị tân sinh nguyên bào 
nuôi. 

CN 2015 3 1 26/ GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 2014-2015 9/4/2015 

32 

Hiệu quả của khởi phát chuyển 
dạ bằng ống thông foley đặt 
qua lỗ trong cổ tử cung ở thai 
đủ trưởng thành tại bệnh viện 
đa khoa Bà Rịa. 

CN 2015 3 1 27/ GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 2015-2016 9/5/2016 

33 

Khảo sát mối liên quan giữa 
các chỉ số tinh dịch đồ và kết 
quả bơm tinh trùng vào buồng 
tử cung tại BV phụ sản Cần 
Thơ. 

CN 2015 3 1 28/ GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 2015-2016 29/4/2016 

34 

Tỷ lệ trẻ nhẹ cân lúc sinh và 
các yếu tố liên quan ở người 
dân tộc Ê đê tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Đắklắk. 

CN 2015 3 1 29/ GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 2015-2016 29/4/2016 

35 

Khảo sát các yếu tố nguy cơ 
liên quan đến tình trạng vết mổ 
thành bụng trên sản phụ mổ lấy 
thai tại bệnh viện Từ Dũ: 
Nghiên cứu bệnh chứng. 

CN 2015 3 1 30/ GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 2015-2016 29/4/2016 

36 

Tỷ lệ và các yếu tố liên quan 
đến tình trạng rút que cấy tránh 
thai implanon sớm trước thời 
hạn tại BV Từ Dũ 

CN 
2016 3 1 109/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2015-2016 29/4/2016 
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T
T 

Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT) 

CN/
PCN
/TK 

Mã số & cấp quản lý Thời gian  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm 
thu 

37 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân và các 
yếu tố liên quan tại bệnh viện 
sản nhi tỉnh Trà Vinh 

CN 
2016 3 1 110/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2016 -2017 31/5/2017 

38 

Tỉ lệ và các yếu tố liên quan 
đến thiếu vitamin D ở thai phụ 
tam cá nguyệt đầu đến khám  
tại bệnh viện Hùng Vương 

CN 
2016 3 1 111/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2016-2017 31/5/2017 

39 
Khảo sát đặc điểm các trường 
hợp áp-xe phần phụ được phẫu 
thuật tại bệnh viện Từ Dũ 

CN 
2016 3 1 112/ GCN-
NCKH 
Cấp cơ sở 

2016-2017 31/5/2017 

40 

Tỷ lệ tanh công và các yếu tố 
liên quan của phương pháp 
bơm tinh trùng vào buồng tử 
cung tại khoa hiếm muộn BV 
Phụ sản TP Cần Thơ 

CN 
2017 3 1 74/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2017-2018 27/4/2018 

41 

Đánh giá kiến thức, thái độ về 
các biện pháp tránh thai hiện 
đại trên phụ nữ đến nạo hút thai 
tại bệnh viện Từ Dũ 

CN 
2017 3 1 78/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2017-2018 27/4/2018 

42 

Tần suất và các yếu tố liên 
quan tới tái phát của bướu 
buồng trứng giáp biên ác được 
điều trị tại bệnh viện Từ Dũ 

CN 
2017 3 1 77/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2017-2018 27/4/2018 

43 

Nghiên cứu đặc điểm của bệnh 
nhân bị thai ngoài tử cung lặp 
lại tại bệnh viện Từ Dũ 
 

CN 
2017 3 1 75/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2017-2018 27/4/2018 

44 

Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ 
hoàn toàn đến 6 tháng và các 
yếu tố liên quan tại bệnh viện 
Mêkông 

CN 
2017 3 1 76/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2017-2018 27/4/2018 

45 

Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở phụ 
nữ mang thai 3 tháng đầu  
tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Thuận 

CN 
2018 3 1 215/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2018-2019 22/3/2019 

46 

Nghiên cứu đặc điểm những 
trường hợp áp xe phần phụ điều 
trị nội khoa thất bại tại bệnh 
viện Từ Dũ. 

CN 
2018 3 1 216/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2018-2019 22/3/2019 

47 
Vai trò của βhcg sau hút nạo 
trong tiên đoán tân sinh nguyên 
bào nuôi hậu thai trứng. 

CN 
2018 3 1 217/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2018-2019 22/3/2019 

48 Tỷ lệ mất ngủ và những yếu tố 
liên quan ở phụ nữ quanh tuổi CN 

2018 3 1 218/ 
GCN-NCKH 
Cấp cơ sở 

2018-2019 22/3/2019 
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T
T 

Tên nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ (CT, ĐT) 

CN/
PCN
/TK 

Mã số & cấp quản lý Thời gian  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm 
thu 

mãn kinh đến khám tại bệnh 
viện Từ Dũ 

  

 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học và bằng phát minh, 
sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 
7.1. Bài báo khoa học đã công bố  
 

T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

 Báo cáo hội nghị         

1 

The effects of 
dioxin exposure on 
birth defects: a 
case control study 

Là 
Báo 
cáo 
viên 

 

Proceedings of 
23rd International 
Symposium on 
Halogenated 

Environmental 
Organic 

Pollutants and 
POPs (Boston - 

USA, 24-
29/8/2003)  

ISBN:  
9783928379144 

Kỉ yếu sau đó 
được đăng:  

 
Epidemiology 

ISSN:  
1531-5487 

 
ISI 

IF 5.9 

 14(5)  
 235-238 2003 

2 

An association 
between maternal 
occupations, 
working conditions 
and preterm birth: 
a case control 
study in TuDu 
hospital. 

Là 
Báo 
cáo 
viên 

Proceedings of 5th 
International 
Conference: 
“Health and the 
Changing World” 
(BK - Thailand 
11-13/11/2008) 
ISBN: 
10404008010 

  Kỷ 
yếu  11-17 2008 

3 

Domestic violence 
and knowledge of 
the law on 
domestic violence 
prevention and 
control in women 
seeking abortion at 
dictrict 4 hospital 
in HCMC, 
Vietnam. 

Là 
Báo 
cáo 
viên 

Proceedings of 
the 2nd national 
conference : 
Sexual & 
Reproductive 
Health – From 
evidence to 
policy (Hanoi 
11/11/2014) 

   Kỷ 
yếu  16-22 2014 

4 
The effect of 
counseling and 
walking on women 

Là 
Báo 

Proceeding of the 
17th national 
VINAGOFA 
conference 

  Kỷ 
yếu 213-224 2015 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

with 
perimenopausal  
Syndrome. 

cáo 
viên 

(Hanoi 
14/8/2015)  

 Bài báo quốc tế        

1 

Counseling about 
contraception 
among repeated 
aborters in Ho Chi 
Minh City, 
Vietnam 

8 
Health Care for 
Women 
International 
ISSN: 0739-9332 

ISI 
IF 1.2  
Tác giả chính. 
Đây là bài 
báo thu hoạch 
của lớp 
NCKH 
Population 
Council do tôi 
là giảng viên. 

20 25(1) 20-39 2004 

2 

The Population-
Based Prevalence 
of Achondroplasia 
and Thanatophoric 
Dysplasia in 
Selected Regions 
of the US 

8 
American Journal 
of Medical 
Genetics Part A 
ISSN: 1552-4833 

ISI 
IF 2.26. 
Tác giả chính, 
vì đây là luận 
án tiến sĩ tại 
Mỹ của tôi. 
First Author 
là giáo viên. 

99 146 
(A) 

2385-
2389 2008 

 SAU PGS        

3 

Predictive value of 
the sFlt-1 and PlGF 
in women at risk of 
preeclampsia in the 
south of Vietnam. 

6 
Pregnancy 
Hypertension 
ISSN: 2210-7789 

ISI 
IF 2.1. 
Tác giả chính, 
vì là giáo viên 
hướng dẫn 
NCS ra bài 
báo này. NCS 
là first author 
(B.4.) 

 14(1) 37-42 2018 

4 

Management of 
Cesarean Scar 
Pregnancy among 
Vietnamese 
Women. 

4 
Gynecology and 
Minimally 
Invasive Therapy. 
ISSN: 2213-3070 

Scopus 
IF 0.74 
First author 
 

 8(1) 12-18 2019 

5 

Depression and 
associated factors 
among infertile 
women at Tu Du 
hospital, Vietnam: 
a cross-sectional 
study. 

5 
International 
Journal of 
Women's Health  
ISSN 1179-1411 

Scopus/ISI 
IF 0.97 (Q1) 
First author 
 

 19(11) 343-351 2019 

6 
Clinical pregnancy 
following GnRH 
agonist 

6 
European Journal 
of Obstetrics & 
Gynecology and 

ISI 
IF 2.1 
Co-author 
 

 19(X) 1-9 2019 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

administration in 
the luteal phase of 
fresh or frozen 
assisted 
reproductive 
technology (ART) 
cycles: Systematic 
review and meta-
analysis. 

Reproductive 
Biology 
 ISSN 0301-2115 

 

7 

Domestic Violence 
and Its Association 
with Pre-Term or 
Low Birthweight 
Delivery in 
Vietnam 

5 
International 
Journal of 
Women's Health  
ISSN 1179-1411 

Scopus/ISI 
IF 0.97 (Q1) 
First author 

   Accepted  2019 

8 

Recurrence rate 
and associated 
factors of 
borderline ovarian 
tumors in the south 
of Vietnam 

4 

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology 
Research. 
ISSN 1447-0756 

ISI 
IF 1.12 
First author 
 

   Accepted 2019 

9 

Outcomes of 
Prophylactic 
Chemotherapy in 
Patients with High-
Risk Hydatidiform 
Mole at Tu Du 
Hospital in 
Vietnam. 

2 
Women's 
Health Internat-
ional 
ISSN: 2469-3138 

First author
   1(1) 1-5 2015 

10 

Predictive Value of 
AMH, FSH and 
AFC for 
Determining 
Ovarian Response 
in Vietnamese 
Women 
Undergoing 
Assisted 
Reproductive 
Technologies: A 
Prospective Study 

3 
JFIV Reprod 
MedGenet. 
ISSN: 2375-4508 

First author 

 3(3) 1-8     2015 

11 

The success rate 
and associate 
factors of vaginal 
birth after cesarean 
section at Tu Du 

2 

International 
Journal of 
Pregnancy & 
Child Birth. 
ISSN: 2574-9889 

First author 

 4(3) 129-33 2018 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

Hospital in 
Vietnam (2018) 

12 

Evidence-based 
medicine education 
improve clinical 
knowledge of 4th 
year medical 
students in the 
university of 
medicine and 
pharmacy at Ho 
Chi Minh City 

3 MedPharmRes 
ISSN 2615-9139 

First author 

 2(1) 17-19 2018 

13 

Directed Acyclic 
Graphs: 
Alternative tool for 
causal inference in 
epidemiology and 
biostatistics 
research and 
teaching. 

5 MedPharmRes 
ISSN 2615-9139 

First author 

 2(2) 12-16 2018 

14 

Effect of fluid 
bolus triggers and 
their combination 
on fluid 
responsiveness in 
optimization phase 
of severe sepsis 
and septic shock 
resuscitation 

8 MedPharmRes 
ISSN 2615-9139 

First author 

 2(2) 27-32 2018 

15 
Choriocarcinoma 
on Live Pregnancy: 
Case Study 

2 
Gynecology & 
Reproductive 
Health 
ISSN 2639-9342 

First author 
 2(6) 1-4 2018 

16 

Post-Delivery 
Brachial Plexus 
Injury in Neonates: 
A Case Series 

4 MedPharmRes 
ISSN 2615-9139 

First author 

 3(1) 8-11 2019 

17 

Effectiveness of 
Actinomycin D in 
Treatment of High-
risk Hydatidiform 
Mole Failed with 
Methotrexate 
Prophylactic 
Chemotherapy 

2 
Journal of 
Clinical Research 
in Oncology. 
ISSN 2639-8230 

First author 

 2(1) 1-6 2019  
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

18 

Vitamin D 
Deficiency Rate in 
First-Trimester 
Pregnant Women 
at Ho Chi Minh 
City 

3 
Gynecology & 
Reproductive 
Health. 
ISSN 2639-9342 

First author 

 3(1) 1-5 2019 

19 

First line Mono-
Chemotherapy 
using Methotrexate 
in Post-Molar 
Patients with 
Gestational 
Trophoblastic 
Neoplasia 

2 
Gynecology & 
Reproductive 
Health. 
ISSN 2639-9342 

First author 

 3(2) 1-5 2019   

20 

Role of Human 
Chorionic 
Gonadotropin 
Level After Molar 
Suction Curettage 
in Anticipating 
Post-molar 
Trophoblastic 
Neoplasia in 
Vietnam. 

4 
Journal of 
Clinical Research 
in Oncology 
ISSN 2639-8230 

First author 

 2(1) 1-6 2019 

21 

Insomnia in 
Perimenopausal 
Women: A Study 
at TuDu Hospital, 
Vietnam. 

2 
Journal of 
Gynecology and 
Obstetrics. 
ISSN: 2376-7820 

First author 

 7(4) 104-108 2019 

 Bài Báo Việt    Tập Số   

1 
Mang thai và sanh 
đẻ tuổi vị thành 
niên. 

2 Thời sự Y Dược 
học   

Tác giả chính 
6 11 8-10 1996 

2 Nhân ba trường 
hợp rốn bám màng 1 Tạp chí Y Dược 

học  
Tác giả chính 6 11 44-45 1996 

3 Gãy xương đòn ở 
trẻ sơ sinh 4 Nội san Phụ Sản 

Việt nam.  
Tác giả chính 2 3 3-7 1997 

4 
Góp phần tiên 
lượng sớm nguy cơ 
bệnh gai nhau nước 

3 
Nội san Phụ Sản 
Việt nam.  
 

Tác giả chính 
3 4 28-32 1998 

5 

Mối liên quan giữa 
công việc và điều 
kiện làm việc của 
phụ nữ mang thai 
với sanh non.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

12 S1 327-332 2008 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

6 

Hậu quả thai kì của 
ối vỡ non ở tuổi 
thai từ 28-34 tuần 
và các yếu tố liên 
quan tại bệnh viện 
Từ Dũ (2007-
2008).  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

14 1 1-6 2009 

7 

Tỉ lệ và các yếu tố 
liên quan của rối 
loạn trầm cảm ở 
phụ nữ quanh tuổi 
mãn kinh.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

13 1 87-91 2009 

8 

Tuổi dậy thì và các 
yếu tố liên quan ở 
học sinh nữ 8-11 
tuổi tại nội thành 
TP.HCM (2008). 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

13 1 92-97 2009 

9 

Mối liên quan giữa 
kháng thể kháng 
Phospholipid với 
sẩy thai liên tiếp từ 
hai lần trở lên tại 
BV Từ Dũ.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

14 1 271-276 2010 

10 
 

Tỷ lệ nhiễm rubella 
ở thai phụ trong ba 
tháng đầu thai kỳ 
và các yếu tố liên 
quan tại bệnh viện 
Từ Dũ (2009).  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

14 1 277-281 2010 

11 

Tuổi có kinh lần 
đầu và các yếu tố 
liên quan ở học 
sinh nữ phổ thông 
cơ sở tỉnh Bình 
Phước (2009). 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

14 1 283-288 2010 

12 

Đánh giá hiệu quả 
của chương trình 
giảng dạy theo y 
học chứng cứ cho 
sinh viên y khoa 
năm thứ tư tại bộ 
môn phụ sản,   

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868. 

Tác giả chính 

14 1 290-297 2010 

13 
Tỉ lệ thống kinh và 
các yếu tố liên 
quan ở học sinh nữ 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 
14 1 298-302 2010 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

trung học cơ sở 
năm học 2009 tại 
nội thành tp. Hồ 
Chí Minh.  

14 

Sử dụng phương 
trình hồi qui để xây 
dựng công thức và 
biểu đồ ước lượng 
trọng lượng thai.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

14 S1 282-289 2010 

15 

Thai ngoài tử cung 
kết hợp thai trong 
tử cung sau bơm 
tinh trùng vào 
buồng tử cung: báo 
cáo 1 trường hợp 
bệnh.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

14 1 303-309 2010 

16 

Tỉ lệ và các yếu tố 
nguy cơ liên quan 
đến việc sinh nhiều 
hơn 2 con ở phụ nữ 
huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 
(2010). 

1 
Tạp chí Y dược 
học quân sự. 
ISSN 1859-0748 
 

Tác giả chính 

35 6 58-64 2010 

 SAU PGS    Tập Số   

17 

Tỷ lệ có kinh muộn 
và các yếu tố liên 

quan ở học sinh nữ 
tại tỉnh Tiền Giang 

(2010).   

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

15 1 12-17 2011 

18 

So sánh hiệu quả 
của Misoprostol 
ngậm dưới lưỡi và 
đặt âm đạo trong 
thai kỳ ngưng tiến 
triển nhỏ hơn 12 
tuần tuổi thai.. 

2  Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

15 1 34-41 2011 

19 

Thai trứng kết hợp 
với thai thường 
trên cùng thai kỳ: 
Báo cáo lọat ca.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

15 1 47-53 2011 

20 

Xây dựng biểu đồ 
phát triển thai nhi 
trong tử cung qua 
các số đo siêu âm.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

15 1 71-93 2011 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

21 

Mối liên hệ giữa 
bạo hành về thể 
chất, tinh thần và 
tình dục với mang 
thai ngoài ý muốn 
và phá thai ở phụ 
nữ dưới 25 tuổi tại 
BV Từ Dũ. (2010). 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

15 1 107-123 2011 

22 

Hiệu quả của 
Misoprostol trong 
chấm dứt thai kỳ dị 
tật bẩm sinh tại 
bệnh viện Từ Dũ.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

16 1 166-172 2012 

23 

Hiệu quả của 
Mifepristone  và 
Misoprostol trong 
chấm dứt  thai kỳ ≤ 
49  ngày vô kinh 
tại Bệnh viên đa 
khoa Trà Vinh.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

16 1 207-212 2012 

24 

Tỷ lệ và các yếu tố 
liên quan của rối 
loạn trầm cảm ở 
phụ nữ đến phá 
thai to tại Bệnh 
viện Hùng Vương. 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

16 1 247-250 2012 

25 

Kiến thức và thái 
độ về các biện 
pháp tránh thai 
thông dụng ở sinh  
viên nam tại các 
trường Cao đẳng & 
Trung học chuyên 
nghiệp TP Rạch 
Giá – Kiên Giang. 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

16 1 276-281 2012 

26 

Khảo sát các đặc 
tính liên quan đến 
tuổi dậy thì ở nữ 
sinh trung học cơ 
sở tỉnh Vĩnh Long 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

17 1 1-6 2013 

27 

Hiệu quả của 
mifepristone và 
misoprostol trong 
chấm dứt thai kì từ 
50-56 ngày vô kinh 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

17 1 66-71 2013 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

tại Bệnh viện Đa 
khoa Trà Vinh.  

28 

Khảo sát tỉ lệ bạo 
hành gia đình và sự 
hiệu biết về luật 
phòng chống bạo 
lực gia đình ở phụ 
nữ đến phá thai tại 
quận 4 TPHCM.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

17 1 90-97 2013 

29 

Tỉ lệ và yếu tố liên 
quan của rối loại 
trầm cảm ở thai 
phụ nhiễm HIV 
khám thai tại bệnh 
viện Hùng Vương.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

17 1 105-109. 2013 

30 

So sánh kết cục 
sanh ngã âm đạo 
giữa có và không 
giảm đau bằng gây 
tê ngoài màng 
cứng. 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

17 1 141-148. 2013 

31 

Kiến thức và thái 
độ về các biện 
pháp tránh thai 
thông dụng của 
sinh  viên y khoa 
năm thứ nhất tại 
đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí 
Minh (2013).  

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

18 1 14-19 2014 

32 

Khảo sát tử cung ở 
những trường hợp 
chuyển phôi - thụ 
tinh trong ống 
nghiệm 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

18 1 28-33 2014 

33 

Tỉ lệ suy tĩnh mạch 
chi dưới và các yếu 
tố liên quan ở phụ 
nữ khám thai tại cơ 
sở 2 BV Đại học Y 
Dược-TP.HCM 
(2013).  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

18 1 47-51 2014 

34 Ảnh hưởng của 
thiểu ối lên kết cục 2 Y học TP. HCM 

ISSN 1859-1868 
Tác giả chính 18 1 52-57 2014 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

sinh ở thai ≥ 37 
tuần.  

35 

Kết quả của hóa dự 
phòng ở bệnh nhân 
thai trứng nguy cơ 
cao tại BV Từ Dũ 
(2013).  

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

18 1 58-63 2014 

36 

Hội chứng Mayer- 
Rokitansky-Kuste-
Hauser: Điều trị ca 
lâm sàng thành 
công bằng phương 
pháp Đavidov tại 
Bv Từ  Dũ. 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

18 1 201-205 2014 

37 

Hiệu quả của tư 
vấn và đi bộ trên 
phụ nữ có  rối loạn 
quanh mãn kinh tại 
BV Từ Dũ (2013).  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

18 1 206-212 2014 

38 

So sánh giá trị dự 
đoán của AMH, 
FSH và AFC với 
đáp ứng nhiều 
trong kích thích 
buồng trứng thụ 
tinh trong ống 
nghiệm  

2 
Tạp chí Y học 
thực hành. 
ISSN 1859-1663 

Đồng tác giả 18 1 16-21 2014 

39 

Giá trị của AMH, 
FSH và AFC trong 
dự đoán đáp ứng 
kém với kích thích 
buồng trứng thụ 
tinh ống nghiệm.  

2 
Tạp chí nghiên 
cứu y học – 
Trường Đại học 
Y Hà nội  

Đồng tác giả 

87 2 15-20. 2014 

40 

Tỉ lệ và các yếu tố 
liên quan đến đáp 
ứng kém với kích 
thích buồng trứng 
thụ tinh trong ống 
nghiệm (2014).  

2 
Tạp chí y học 
thực hành-Bộ Y 
tế Việt nam.  

Đồng tác giả 

3 1 96-99 2014 

41 

Tỉ lệ và các yếu tố 
liên quan đến đáp 
ứng nhiều với kích 
thích buồng trứng 
thụ tinh trong ống 
nghiệm.  

2 
Tạp chí Phụ Sản- 
Trường Đại học 
Y Huế.  

Đồng tác giả 

12 1 34-37 2014 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

42 

So sánh giá trị dự 
đoán của AMH, 
FSH và AFC đối 
với đáp ứng kém 
và hủy chu kỳ do 
không nang phát 
triển ở bệnh nhân 
thụ tinh ống 
nghiệm.  

2 
Tạp chí Phụ Sản- 
Trường Đại học 
Y Huế.  

Đồng tác giả 

12 1 28-33 2014 

43 

Hiệu quả của 
phương pháp gây 
tê ngoài màng 
cứng bằng hỗn hợp 
levobupivacaine và 
fentanyl trong giảm 
đau chuyển dạ. 

2 Thời sự Y học. 
ISSN 1859-1787   

Đồng tác giả 

14 3 38-45 2014 

44 

Sự hài lòng và các 
yếu tố liên quan 
của bệnh nhân nội 
trú tại bệnh viện y 
học cổ truyền Tây 
Ninh (2014). 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

18 6 371-379 2014 

45  

Tỉ lệ và các yếu tố 
liên quan đến tiền 
sản giật ở các thai 
phụ có nguy cơ cao 
ở tuổi thai 24-28 
tuần, tại khoa Phụ 
Sản- Bệnh viện Đại 
học Y Dược TP 
HCM  

3 
Tạp chí Phụ Sản- 
Trường Đại học 
Y Huế.  

Đồng tác giả 

12 4 18-23. 2014 

46 

Nồng độ SFLT-1 
và tỉ số 
SFLT1/PLGF vào 
tuần 24-28 ở thai 
phụ có nguy cơ cao 
bị tăng huyết áp 
thai kỳ nhưng 
không bị tiền sản 
giật tại khoa Phụ 
Sản Bệnh viện Đại 
học y dược 
TP.HCM.  

3 
Tạp chí Phụ Sản- 
Trường Đại học 
Y Huế.  

Đồng tác giả 

12 4 24-30 2014 

47 
Tỉ lê rối loạn tình 
dục và các yếu tố 
liên quan ở phụ nữ 

2 
Tạp chí Phụ Sản- 
Trường Đại học 
Y Huế.  

Đồng tác giả 
12 4 48-51 2014 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

trong tuổi sinh sản 
tại TP HCM 
(2013).  

48 

Mối liên quan giữa 
tăng nồng độ 
progesterone đầu 
chu kỳ kích thích 
buồng trứng với tỉ 
lệ thai lâm sàng 
trên bệnh nhân thụ 
tinh ống nghiệm 
bằng phác đồ 
GNRH đối vận tại 
bệnh viện Từ Dũ  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

19 1 103-109 2015 

49 

Tỷ lệ nhiễm siêu vi 
viêm gan B ở thai 
phụ và các yếu tố 
liên quan tại tỉnh 
Bình Dương. 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

19 1 120-125 2015 

50 

Mối liên quan giữa 
tuổi vợ với kết quả 
kích thích buồng 
trứng và thai lâm 
sàng của thụ tinh 
ống nghiệm.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

19 1 126-132 2015 

51 

Hiệu quả của 
Actinomycin D 
trong điều trị thai 
trứng nguy cơ cao 
thất bại với hóa dự 
phòng 
methotrexate.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

19 1 133-138 2015 

52 

Tỷ lệ sinh ngả âm 
đạo trên sản phụ có 
vết mổ cũ mổ lấy 
thai.  

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

19 1 139-144 2015 

53 

Vai trò của tư vấn 
đối với các hình 
thái rối loạn tình 
dục của phụ nữ 
tuổi sinh sản TP. 
Hồ Chí Minh 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

19 1 163-167 2015 

54 
Đánh giá hiệu quả 
giảm kích thước u 
xơ cơ tử cung của 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 
19 1 168-173 2015 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

phương pháp tắc 
động mạch tử cung 
chọn lọc tại bệnh 
viện Từ Dũ  

55 

Tỷ lệ rối loạn trầm 
cảm và các yếu tố 
liên quan trên bệnh 
nhân nữ hiếm 
muộn tại bệnh viện 
Từ Dũ.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

19 1 179-184 2015 

56 
Thai trong ổ bụng: 
báo cáo một trường 
hợp bệnh hiếm. 

2 Thời sự Y học.  
ISSN 1859-1787 

Đồng tác giả 
15 1 37-40 2015 

57 

Hiệu quả của khởi 
phát chuyển dạ 
bằng ống thông 
foley đặt qua lỗ 
trong cổ tử cung ở 
thai đủ trưởng 
thành tại bệnh viện 
đa khoa Bà Rịa.  

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

20 1 322-327 2016 

58 

Hiệu quả của phác 
đồ methotrexate 
/folinic acid trong 
điều trị tân sinh 
nguyên bào nuôi.  

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

20 1 235-240 2016 

59 

Khảo sát mối liên 
quan giữa các chỉ 
số tinh dịch đồ và 
kết quả bơm tinh 
trùng vào buồng tử 
cung tại bệnh viện 
phụ sản Cần Thơ.  

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

20 1 247-252 2016 

60 

Khảo sát các yếu tố 
nguy cơ liên quan 
đến tình trạng vết 
mổ thành bụng trên 
sản phụ mổ lấy thai 
tại bệnh viện Từ 
Dũ: Nghiên cứu 
bệnh chứng.  

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

20 1 328-333 2016 

61 

Tỷ lệ trẻ nhẹ cân 
lúc sinh và các yếu 
tố liên quan ở 
người dân tộc Ê đê 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

20 1 353-359 2016 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

tại bệnh viện đa 
khoa tỉnh Đắklắk.  

62 

Khảo sát đặc điểm 
các trường hợp áp-
xe phần phụ được 
phẫu thuật tại bệnh 
viện Từ Dũ 

2 Thời sự Y học.  
ISSN 1859-1787  

Đồng tác giả 

16 2 18-25 2016 

63 

Báo cáo trường 
hợp bệnh: dụng cụ 
tử cung Dana trong 
ổ bụng 35 năm 
không có triệu 
chứng trên bệnh 
nhân mãn kinh. 

2 
Tạp chí Y học 
Thực hành. 
 ISSN 1859-1663 

Đồng tác giả 

10 1024 138-140 2016 

64 

Tỷ lệ và các yếu tố 
liên quan đến tình 
trạng rút que cấy 
tránh thai implanon 
sớm trước thời hạn 
tại BV Từ Dũ 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

21 1 21-27 2017 

65 

Tỉ lệ và các yếu tố 
liên quan đến thiếu 
vitamin D ở thai 
phụ tam cá nguyệt 
đầu đến khám  tại 
bv Hùng Vương 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

21 1 54-60 2017 

66 

Nghiên cứu điều trị 
thai bám ở sẹo mổ 
lấy thai tại BV Từ 
Dũ 

4 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

21 1 129-135 2017 

67 

Tỷ lệ trẻ sơ sinh 
nhẹ cân và các yếu 
tố liên quan tại BV 
sản nhi tỉnh Trà 
Vinh 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1868 

Tác giả chính 

21 1 174-180 2017 

68 

Bệnh sợi dạng bó 
sợi ở thành bụng 
sau mổ lấy thai: 
Báo cáo ca lâm 
sàng 

2 Thời sự Y học.  
1859-1787  

Đồng tác giả 

17 2 22-28 2017 

69 

Tần suất tái phát 
của bướu buồng 
trứng giáp biên ác  
và các yếu tố liên 
quan.. 

2 Y học Việt Nam 
ISSN 1859-1868 

Đồng tác giả 

201
7 460 194-203 2017 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

70 

Khảo sát các yếu tố 
liên quan đến tỷ lệ 
thành công của 
phương pháp bơm 
tinh trùng vào 
buồng tử cung tại 
bệnh viện phụ sản 
Thành phố Cần 
Thơ.   

2 

Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

22 1 14-21 2018 

71 

Điều tra thực trạng 
về ảnh hưởng giữa 
bạo hành gia đình 
và sinh non hoặc 
sinh con nhẹ cân 
tại thành phố Hồ 
Chí Minh. 

2 

Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

22 1 60-68 2018 

72 

Nghiên cứu đặc 
điểm của bệnh 
nhân bị thai ngoài 
tử cung lặp lại tại 
bệnh viện Từ Dũ 

2 

Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

22 1 128-135 2018 

75 

Tỷ lệ và các yếu tố 
liên quan đến bạo 
hành gia đình trong 
thai kì ở phụ nữ 18 
– 49 tuổi sống tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh. 

2 Y học Việt Nam 
ISSN 1859-1868 

Đồng tác giả 

2 463 12-18 2018 

74 

Đánh giá kiến thức, 
thái độ về các biện 
pháp tránh thai 
hiện đại trên phụ 
nữ đến nạo hút thai 
tại bệnh vệnh Từ 
Dũ 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

22 1 160-165 2018 

75 

Tỷ lệ nuôi con 
bằng sữa mẹ hoàn 
toàn đến 6 tháng và 
các yếu tố liên 
quan tại bệnh viện 
Mêkông 

2 

Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

22 1 166-173 2018 

76 

Tỷ lệ mất ngủ và 
những yếu tố liên 
quan ở phụ nữ 
quanh tuổi mãn 

2 Y học Việt Nam 
ISSN 1859-1868 

Đồng tác giả 

2 466 15-19 2018 
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T
T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

kinh đến khám tại 
bệnh viện Từ Dũ. 

77 

Biến chứng song 
thai chết lưu do 
xoắn dây rốn ở thai 
kỳ đủ tháng: báo 
cáo một trường 
hợp 

2 Thời sự Y học 
 ISSN 1859-1787 

Đồng tác giả 

18 1 36-39 2018 

78 

Nhiễm độc giáp ở 
bệnh nhân thai 
trứng nguy cơ cao 
báo cáo 1 trường 
hợp bệnh 

2 Thời sự Y học 
 ISSN 1859-1787 

Đồng tác giả 

18 1 40-46 2018 

79 
Thai ngoài tử cung 
dưới gan: Báo cáo 
1 trường hợp bệnh. 

2 
Nghiên cứu Y 
học  
ISSN 2354-080X 

Đồng tác giả 
112 3 83-89 2018 

80 

Thai ngoài tử cung 
ở tử cung một 
sừng: Báo cáo 1 
trường hợp bệnh. 

2 
Nghiên cứu Y 
học 
 ISSN 2354-080X 

Đồng tác giả 

113 4 3-9 2018 

81 

Tổn thương tử 
cung sau sanh ngả 
âm đạo của sản phụ 
có vết mổ cũ lấy 
thai: báo cáo ca 
bệnh. 

2 Thời sự Y học. 
 ISSN 1859-1787. 

Đồng tác giả 

18 2 47-51 2018 

82 

Tăng đường huyết 
hậu phẫu mổ lấy 
thai: Báo cáo một 
trường hợp bệnh 

2 Thời sự Y học. 
 ISSN 1859-1787. 

Đồng tác giả 

18 2 52-56 2018 

83 Thai trong ổ bụng: 
Báo cáo loạt ca 3 Thời sự Y học. 

 ISSN 1859-1787. 
Đồng tác giả 18 2 34-41 2018 

84 

Tràn dịch ổ bụng 
tái phát do lạc nội 
mạc tử cung: Báo 
cáo một trường 
hợp bệnh 

2 Thời sự Y học. 
 ISSN 1859-1787. 

Đồng tác giả 

18 2 42-46 2018 

85 

So sánh sự phát 
triển tâm thần vận 
động của trẻ sinh ra 
từ chương trình thụ 
tinh trong ống 
nghiệm với mang 
thai tự nhiên 

4 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

23 2 23-30 2019 
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T Tên bài báo  Số 

TG 
Tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học 

Tạp chí quốc 
tế uy tín 

(IF?) 

Số 
trích 
dẫn 

Tập/ 
Số Trang 

Năm 
công 
bố 

86 

So sánh sự phát 
triển thể chất của 
trẻ sinh ra từ 
chương trình thụ 
tinh trong ống 
nghiệm với mang 
thai tự nhiên 

4 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

23 2 31-36 2019 

87 

Thai ngoài tử cung 
kết hợp thai trong 
tử cung: báo cáo 3 
trường hợp tại 
bệnh viện phụ sản 
Mêkông 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

23 2 43-49 2019 

88 

Vai trò của nồng 
độ βHCG sau hút 
nạo 2 tuần trong 
tiên đoán tân sinh 
nguyên bào nuôi 
hậu thai trứng 
(2019). 

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

23 2 50-55 2019 

89 

Tỷ lệ thiếu máu 
thiếu sắt ở phụ nữ 
mang thai 3 tháng 
đầu tại bệnh viện 
đa khoa tỉnh Bình 
Thuận 

2 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

23 2 56-62 2019 

90 

Hiệu quả của 
phương pháp da kề 
da đối với việc bú 
sữa mẹ của trẻ sinh 
mổ tại bệnh viện 
quận thành phố Hồ 
Chí Minh 

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

23 2 179-185 2019 

91 

Nghiên cứu đặc 
điểm những trường 
hợp áp xe phần phụ 
điều trị nội khoa 
thất bại tại bệnh 
viện Từ Dũ 

3 Y học TP. HCM 
ISSN 1859-1779 

Tác giả chính 

23 2 198-206 2019 

92 

Kiến thức và thực 
hành về chăm sóc 
trước, trong và sau 
sinh của cô đỡ thôn 
bản người dân tộc 
thiểu số sau đào tạo 
tại tỉnh Kon Tum 

4 Y Tế Công cộng 
ISSN 1859-1132 Đồng tác giả 47 3 57-64 2019 
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: 

TT Tên bằng Cơ quan cấp Ngày tháng năm cấp Số tác giả 
1     
2     

   
7.3. Gỉải thưởng quốc gia, quốc tế: 
 

TT Tên giải thưởng Cơ quan / TC ra 
quyết định 

Số quyết định 
(ngày/tháng/năm) 

Số tác giả 

1 Giải Nhì NCKH của Hội nghị 
khoa học công nghệ tuổi trẻ các 
trường Y Dược XIV 

Ban chấp hành 
Trung ương Đoàn 
Thanh niện Cộng 
sản Hồ Chi Minh 

QĐ/TWĐTN-VP 
(20/5/2008) 

2 

2 Giải Nhì NCKH Thầy thuốc trẻ 
Việt Nam 

Ban chấp hành 
trung ương hội 
thầy thuốc trẻ 
Việt Nam 

25-QT/TWH 
(12/1/2012) 

2 

3 Giải Nhì NCKH của Hội nghị 
khoa học công nghệ tuổi trẻ các 
trường Y Dược XVII 

Ban chấp hành 
Trung ương Đoàn 
Thanh niện Cộng 
sản Hồ Chi Minh 

QĐ/TWĐTN-VP 
(18/5/2014) 

2 

4 Giải nhất NCKH của Hội nghị 
khoa học công nghệ tuổi trẻ các 
trường Y Dược XIX 

Ban chấp hành 
Trung ương Đoàn 
Thanh niện Cộng 
sản Hồ Chi Minh 

221- 
QĐ/TWĐTN-VP 
(19/5/2018) 

2 

 
 Trong đó giải thưởng được công nhận sau PGS: 3 
 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu 
ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học: 
Hiện nay tôi được Bộ môn Phụ Sản và khoa Y phân công trong Ban xây dựng chương trình đổi 
mới cho BS Nội trú ĐHYD TPHCM. Tập huấn, du học với các nước phát triển kết hợp với kinh 
nghiệm tích lũy thực tế, chúng tôi bước đầu đã xây dựng được chương trình đào tạo đổi mới cho 
BS Nội trú phù hợp với xu hướng hội nhập. 
 
9. Tiêu chuẩn còn thiếu so với qui định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín: 
-Thời gian bổ nhiệm TS/PGS:   Không 
- Giờ Chuẩn giảng dạy:   Không 
- Công trình khoa học đã công bố:  Không 
- Chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ: Không 
- Hướng dẫn NCS/ ThS:   Không 
 
 
 



9. Tieii chuin con thiiu so vai qui dinh c^n dugc thay tha b^g bai bao khoa hoc quoc te uy tin:
-Thai gian bo nhiem TS/PGS: Khong
- Gia ChuM giang day: Khong
- Cong trinh khoa hoc da cong b6: Khong
- Chu tri nhiem vu khoa hgc cong nghe: Khong
- Huong dan NCS/ ThS: Khong

C. CAM DOAN CUA NGlT^I DANG KY XET CONG NHAN D^T TIEU CHUAN CHITC
DANH:

Toi cam dean nhihig dihn khai tren la dung, neu sai toi xin chju trach nhiem truoc phap luat.

TPHCM,ngay 02 thang 07 nam2019
Nguoi dang ky

(Ghi ro ho ten, ky ten)

y^UxuD (MMf

D. XAC NHAN CUA THt TRlTOfNG CO QUAN NOl DANG lAM VIEC
- Va nhung npi dung "Thong tin ca nhan" uug vian da ka khai;
- va giai doan irng vian cong tac tai don vi va muc do hoan thanh nhiem vu trong giai doan nay.
(Nhung trudng hop khac da ka khai, ung vian tu chiu trach nhiem truoc phap luat).

TP HCM, ngay..^73.th^g .?..nam 2019
Thu truong co quan

(Ghi ro ho tan, ky tan, don^a

HiEUTR

Dl/OC

HOCHtMiNH
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